Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I
Năm học:  
MÔN: TIN HỌC - LỚP 3
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chương 1: Máy tính và em
	Số câu
	6
	 
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	9
	 

	
	Số điểm
	 3.0  
	 
	 
	  3.0  
	 
	 
	 1.0  
	 
	   7.0  
	70%

	Chương 2. Mạng máy tính và Internet
	Số câu
	2
	 
	
	 
	 
	1
	 
	 
	3
	 

	
	Số điểm
	 1.0  
	 
	
	 
	 
	 2.0  
	 
	 
	   3.0  
	30%

	Tổng
	Số câu
	 8  
	   -    
	
	  1.0  
	   -    
	 1.0  
	 2.0  
	    -    
	 12.0  
	

	
	Số điểm
	 4.0  
	   -    
	
	 3.0  
	   -    
	 2.0  
	 1.0  
	    -    
	 10.0  
	

	
	Tỷ lệ %
	40%
	0%
	
	30%
	0%
	20%
	10%
	0%
	100%
	 

	
	Tỷ lệ theo mức
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Số câu
	Điểm
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lí thuyết (15')
	10
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực hành (25')
	2
	5
	50%
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                       PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
        NĂM HỌC:  
          Môn: Tin học - Lớp 3
      Thời gian làm bài: 40 phút

Họ và tên: ................................................….....................................................................  Lớp: 3......... Trường : ...........................................

 Điểm TN      
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng.

Câu 1. (M1- 0,5 điểm) Máy tính để bàn là: 
	A. [image: image1.png]




	 
B. [image: image2.png]


    
	C. [image: image3.png]


 
	
D. [image: image4.png]






Câu 2. (M1-0,5 điểm) Màn hình máy tính dùng để làm gì? 
	A. Đưa tín hiệu vào máy tính
	B. Đưa tín hiệu ra


	C. Xử lý tín hiệu
	D. Lưu trữ dữ liệu


Câu 3. (M1-0,5 điểm) Để bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình, em nên làm gì khi sử dụng máy tính? 

	  A. Đưa sở thích cá nhân lên Internet.
	B. Đăng ảnh gia đình lên Internet.

	C. Đăng thông tin cá nhân lên Internet.  
	D. Cần cảnh giác khi khai báo thông tin trên những trò chơi điện tử.


Câu 4.  (M4-0,5 điểm) Có mấy cách kích hoạt phần mềm?      




	A. 1
	B. 2

	C. 3
	D. 4


Câu 5. (M1-0,5 điểm) Nháy đúp chuột là: 

 A. Chấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái rồi thả ngón tay.
 B. Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay.
 C. Nhấn nút phải chuột rồi thả ngón tay.
 D. Di chuyển chuột trên mặt phẳng
Câu 6. (M1-0,5 điểm) Khu vực chính của bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả?
	A. 1
	B. 5
	C. 3
	D. 4


Câu 7. (M1-0,5 điểm) Biểu tượng của phần mềm Tux Typing: 
	A. [image: image5.png]abg)

e




	
B. [image: image6.png]


    
	C. [image: image7.png]


 
	D. [image: image8.png]





Câu 8. (M1-0,5 điểm) Trên hàng phím cơ sở có 2 phím có gai, đó là những phím nào? 
	A. Phím H và K
	 B. Phím C và D


	C. Phím F và J
	D. Phím J và K


Câu 9. (M1-0,5 điểm) Phim, chương trình nào dưới đây trên Internet không phù hợp với lứa tuổi của các em? 
	A. Phương trình học Toán lớp 3
	B. Phim truyện cổ tích

	C. Phim ảnh bạo lực, phim kinh dị

	D. Chương trình học Tiếng Anh lớp 3


Câu 10. (M4- 0,5 điểm) Để kích hoạt phần mềm Notepad, em thực hiện các thao tác nào sau đây? 
	  A. nháy chuột phải vào [image: image9.png]


  chọn Open
	C. nháy chuột phải vào [image: image10.png]


  chọn Cut

	  B.  nháy chuột phải vào [image: image11.png]


  chọn Copy
	D. nháy chuột phải vào [image: image12.png]


 chọn Delete


                         II. THỰC HÀNH (5 điểm)
                       Câu 11. (M2- 3 điểm)  Khởi động phần mềm Notepad. Soạn thảo không dấu đoạn văn bản sau: 
Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
        Ở gần tổ của một chú sẻ non đang tập bay có một cây bằng lăng. Mùa hoa này, bằng lăng nở hoa mà không vui vì bé Thơ, bạn của cây phải nằm viện. Sẻ non biết bằng lăng đã giữ lại một bông hoa cuối cùng để đợi bé thơ. Sáng hôm ấy, bé Thơ về, bông bằng lăng cuối cùng đã nở. Nhưng bông hoa lại nở cao hơn cửa sổ nên bé không nhìn thấy nó. Bé cứ ngỡ mùa hoa đã qua.


     Câu 12. (M3- 2 điểm) Em hãy truy cập Internet  và tìm kiếm một chương trình giải trí phù hợp với lứa tuổi của mình?                        
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC:
Môn: Tin học - Lớp 3
I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	C
	A


II. THỰC HÀNH (5 điểm)
Câu 11. HS soạn thảo được đoạn văn bản được 3 điểm.


Câu 12. HS  tìm kiếm một chương trình giải trí phù hợp với lứa tuổi của mình được 2 điểm. 
Điểm





Nhận xét





………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………











Điểm TH








